
UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:          /LĐTB&XH-VP  
 

V/v rà soát , thống kê các TTHC  

có quy định thu phí, lệ phí 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

  Bắc Giang, ngày        tháng 4  năm 2021 

  

 

Kính gửi: Trung tâm phục vụ hành chính công  

 

Thực hiện công văn số 159/VP-TTPVHCC ngày 26/4/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai mức thu phí, lệ phí đối với các 

TTTH tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công; Sở Lao 

động – TB&XH đã rà soát, thống kê danh mục TTHC có quy định thu phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị (có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo). 

Vậy Sở Lao động-TB&XH gửi Trung tâm phục vụ Hành chính công biết, 

tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng Lao động-Việc làm; 

- Bộ phận TN và Trả KQ của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hà  

 

 

 



BIỂU THU PHÍ, LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 
(Kèm theo công văn số             /LĐTBXH-VP ngày         /4/2021 của Sở Lao động-TB&XH)  

 

TT Tên thủ tục hành chính 
Loại và mức thu Văn bản ban hành mức thu 

Ghi chú 

Phí  Lệ phí  Phí Lệ phí  

1 
Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 
 

600.000 

đồng/GPLĐ 
 

Nghị quyết số 

33/2016/NQ-HĐNĐ 

ngày 08/12/2016 quy 

định mức thu và tỷ lệ 

điều tiết một số loại 

phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

 

2 
Cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 
 

450.000 

đồng/GPLĐ 
 

Nghị quyết số 

33/2016/NQ-HĐNĐ 

ngày 08/12/2016 quy 

định mức thu và tỷ lệ 

điều tiết một số loại 

phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

 

3 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn 

luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công 

ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập). 

1.200.000  

đồng/ lần 
 

Điều 1, Thông tư số 

110/2017/TT-BTC 

ngày  20/10/2017 của 

Bộ Tài chính 

 
Phí thẩm 

định 



4 

Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công 

ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều 

kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ 

doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập). 

     

 

 - Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

1.200.000  

đồng/ lần 
 

Điều 1, Thông tư số 

110/2017/TT-BTC 

ngày  20/10/2017 của 

Bộ Tài chính 

 

Phí thẩm 

định 

 
 -Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi  hoạt  động Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động 

500.000  

đồng/ lần  
 

Điều 1, Thông tư số 

110/2017/TT-BTC 

ngày  20/10/2017 của 

Bộ Tài chính 

 

Phí thẩm 

định 
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